[bookmark: _Toc168413500]TÓM TẮT ĐỀ TỐT NGHIỆP THẠC SĨ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1. Tính cấp thiết
Kiểm soát nội bộ (KSNB) là hoạt động tự kiểm soát, là phương sách hữu hiệu trong quản lý của từng đơn vị, giúp nhà quản lý nhận diện và kiểm soát rủi ro, bảo vệ tài sản, bảo đảm độ tin cậy của thông tin, bảo đảm tuân thủ nội quy của đơn vị cũng như quy định của pháp luật, sử dụng tối ưu các nguồn lực và đạt được mục tiêu đặt ra. Tại Việt Nam, KSNB đang được quan tâm trong nhiều lĩnh vực, trong đó, đổi mới công tác KSNB tại đơn vị sự nghiệp công lập (ĐSNCL) là nhiệm vụ cấn thiết của nước ta. Theo INTOSAI 9100 định nghĩa: “KSNB là một quá trình xử lý toàn bộ được thực hiện bởi nhà quản lý và các cá nhân trong tổ chức, quá trình này được thiết kế để phát hiện các rủi ro và cung cấp một sự đảm bảo hợp lý để đạt được nhiệm vụ của tổ chức”.
Bệnh viện Bạch Mai là Bệnh viện Đa khoa hoàn chỉnh hạng đặc biệt đầu tiên của Việt Nam là tuyến cao nhất trong bậc thang điều trị của ngành y tế. Tính đến cuối năm 2023, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 4.000 người bệnh đến khám mỗi ngày và hơn 7.000 ca nội trú. Để đảm bảo cung cấp mọi thiết bị vật tư để phục vụ công tác điều trị, Bệnh viện Bạch Mai đã chi gần 4.000 tỷ đồng để chi mua sắm bao gồm trang thiết bị, vật tư (gần 1.700 tỷ đồng), thuốc (hơn 2.000 tỷ đồng); đây quả thực là một con số rất ấn tượng trong bối cảnh hệ thống Bệnh viện công đang vướng phải nhiều vấn đề liên quan đến tư pháp. Trong quá trình làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai cùng với quá trình tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ, đặc biệt là kiểm soát nội bộ trong chu trình mua sắm hàng hóa và thanh toán; tác giả nhận thấy để đặt được các con số trên Bệnh viện Bạch Mai đang trên con đường kiện toàn một hệ thống kiểm soát nội bộ chặt chẽ và tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những đổi mới vẫn tồn tại một số hạn chế như nội dung một số chứng từ chưa đầy đủ yếu tố bắt buộc, khâu kiểm tra chứng từ chưa được coi trọng đúng mức...
Xuất phát từ những lý do thực tiễn trên, tác giả đã chọn đề tài “Kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán tại Bệnh viện Bạch Mai” để nghiên cứu, từ đó giúp nhà quản lý tránh những sai sót, xây dựng được một hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán tốt hơn.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu thực trạng KSNB chu trình mua hàng và thanh toán tại Bệnh viện Bạch Mai, nhằm phát hiện những vấn đề còn hạn chế, từ đó đưa ra một số giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện ống KSNB chu trình mua hàng và thanh toán tại Bệnh viện Bạch Mai.
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
Để đi sâu vào nghiên cứu đề tài, tác giả đặt ra những câu hỏi trong yếu cho chính mình, như:
· Cơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán trong một đơn vị là gì?
· Dựa trên các yếu tố cấu thành KSNB, Bệnh viện Bạch Mai đã thực hiện như thế nào trong việc kiểm soát chu trình mua hàng và thanh toán? Đánh giá ưu điểm và hạn chế KSNB chu trình mua hàng và thanh toán tại Bệnh viện Bạch Mai?
- Bệnh viện Bạch Mai đã ra những chính sách nào để hoàn thiện KSNB chu trình mua hàng và thanh toán?
1.4. Phạm vi nghiên cứu
- Về không gian: Bệnh viện Bạch Mai.
- Về thời gian: Thực hiện đề tài nghiên cứu trong khoảng thời gian trong năm 2023.
- Về nội dung: Đề tài nghiên cứu về kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán tại Bệnh viện Bạch Mai.
1.5. Phương pháp nghiên cứu
Đề án sử dụng các phương pháp nghiên cứu, gồm: quan sát, giải trình, tiếp cận thu thập thông tin, mô tả thông tin, mô tả tổng hợp, phân tích, đối chiếu với thực tế, chứng minh làm rõ vấn đề, lập luận logic, từ đó đưa ra giải pháp.
Phương pháp quan sát được vậ dụng nhằm tìm hiểu thực trạng công tác kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán ở Bệnh viện Bạch Mai. Phương pháp giải trình được vận dụng để giải trình công tác kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán, dựa vào cơ sở lý thuyết có liên quan. Qua đó giúp tác giả đánh giá những ưu điểm, hạn chế về công tác kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán ở BVBM.
Thông tin, số liệu thu thập là nguồn thông tin có liên quan đến công tác kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán tại BVBM.
Nghiên cứu dựa trên nguồn dữ liệu thứ cấp là các văn bản, quy chế, quy định được ban hành, áp dụng tại BVBM, cũng như các báo cáo tài chính, các báo cáo tổng kết trong năm 2023.
1.6. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu
- Về lý luận: Đề án trình bày một cách toàn diện và có hệ thống về kiểm soát nội bộ ở đơn vị sự nghiệp công lập.
- Về thực tiễn: Đề án nghiên cứu thực trạng kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán tại Bệnh viện Bạch Mai, chỉ ra những ưu điểm và những mặt còn hạn chế. Qua đó, đề xuất các giải pháp cụ thể đề hoàn thiện kiểm soát nội bộ đảm bảo phù hợp với đặc thù hoạt động, cơ chế quản lý của Bệnh viện Bạch Mai.
1.7. Kết cấu của đề án nghiên cứu
Nội dung đề án được kết cấu gồm 4 chương:
Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu;
Chương 2: Cơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán;
Chương 3: Thực trạng kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán tại Bệnh viện Bạch Mai;
Chương 4: Thảo luận kết quả nghiên cứu, các giải pháp và kết luận.
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CÓ THU
[bookmark: _Toc168413501]2.1.Khái quát chung về kiểm soát nội bộ
[bookmark: _Toc168413502]2.1.1. Khái quát về kiểm soát Nội bộ
Theo hướng dẫn về Chuẩn mực kiểm soát nội bộ (KSNB) cho đơn vị khu vực công do Tổ chức quốc tế các Cơ quan Kiểm toán Tối cao (INTOSAI) ban hành: “KSNB là một quá trình độc lập bị tác động bởi người quản lý và các cá nhân trong tổ chức và được thiết kế để nhận diện rủi ro và cung cấp giải pháp tin cậy nhằm đạt được sứ mạng của tổ chức, những mục tiêu chung cần đạt được là: Vận hành có trật tự, đúng đắn, tính kinh tế, các hoạt động có hiệu lực và hiệu quả; Thực hiện tốt trách nhiệm giải trình; Tuân theo luật pháp và các quy tắc; Bảo đảm an toàn nguồn lực chống lại mất mát, lãng phí và thiệt hại ”.
[bookmark: _Toc168413503]2.1.2. Mục tiêu của kiểm soát nội bộ
Theo INTOSAI 9100, các mục tiêu chính của hệ thống KSNB, gồm: Đảm bảo tính minh bạch và trung thực; Bảo vệ tài sản và nguồn lực; Hiệu quả và hiệu suất lao động; Tuân thủ luật pháp và quy định; Giảm rủi ro; Nâng cao quản lý tài chính và nguồn thu tại đơn vị công.
2.1.3. Hạn chế của Kiểm soát nội bộ
Hệ thống KSNB không thể thay đổi từ sựa quản lý không hiệu quả thành quản lý tốt ngay lập tức được mà nó cần có thời gian và bộ máy điều hành về hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với mục tiêu của tổ chức, đơn vị. Bên cạnh đó còn có những hạn chế của hệ thống KSNB như sau:
- Do yếu tố con người tác động đến hệ thống KSNB, phát từ bản thân con người còn hạn chế từ nhận thức, khả năng tiếp thu và trình độ cập nhật các văn bản, chế độ, sự hiểu nhầm, hiểu chưa đúng sự chỉ đạo cần phải xem xét.
- Hạn chế việc thiết kế, duy trì và cải tiến KSNB vì đòi hỏi chi phí cao.
- Hoạt động kiểm soát thường ít chú ý vào những nghiệp vụ phát sinh nên thường bỏ qua những lỗi nhỏ không kiểm soát.
Như vậy, việc thiết lập và nâng cao tính hữu hiệu của hệ thống KSNB là mối quan tâm hàng đầu và giúp cho hoạt động của đơn vị đạt đến những mục tiêu đã đặt ra dễ dàng hơn cũng như những lợi ích mà nó mang lại trong việc quản lý vốn của đơn vị.
[bookmark: _Toc168413504]2.1.4.Các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ
Có 5 yếu tố cơ bản cấu thành kiểm soát nội bộ, gồm: môi trường kiểm soát; đánh giá rủi ro; hoạt động kiểm soát; thông tin và truyền thông; hoạt động giám sát.
(1) Môi trường kiểm soát: gồm nhân tố bên trong (Quan điểm và phong cách điều hành của nhà quản lý; Cơ cấu tổ chức trong đơn vị; Chính sách nhân sự; công tác kế hoạch và dự toán; kiểm toán nội bộ)  và nhân tố bên ngoài (hệ thống pháp luật).
(2) Đánh giá rủi ro: - 4 nguyên tắc của đánh giá rủi ro:
+ Tổ chức xác định các mục tiêu rõ ràng để bảo đảm sự phát hiện và đánh giá các rủi ro liên quan đến các mục tiêu.
+ Tổ chức xã định các rủi ro đối với việc đạt được cá mục tiêu và phân tích các rủi ro như là cơ sở cho quản trị rủi ro.
+ Tổ chức xem xét khả năng có gian lận trong đánh giá các rủi ro đối với việc đạt được mục tiêu.
+ Tổ chức phát hiện và đánh giá các thay đổi mà có thể ảnh hưởng đáng kể đến KSNB.
(3) Hoạt động kiểm soát: Các nguyên tắc của hoạt động kiểm soát:
+ Tổ chức lựa chọn và phát triển các hoạt động kiểm soát làm giảm rủi ro đối với việc đạt được mục tiêu.
+ Tổ chức lựa chọn và phát triển các hoạt động kiểm soát chung đối với công nghệ thông tin để bảo đảm đạt được mục tiêu.
(4) Thông tin và truyền thông: Thông tin là những tin tức cần thiết giúp từng cá nhân, bộ phận thực hiện trách nhiệm
Truyền thông là việc trao đổi và truyền đạt các thông tin cần thiết tới các bên có liên quan cả trong lẫn ngoài doanh nghiệp. Giúp cho mỗi cá nhân hiểu rõ công việc của mình cũng như ảnh hưởng đến các cá nhân khác để từ đó có những biện pháp khắc phục.
       (5) Giám sát: - Các nguyên tắc của hoạt động giám sát:
+ Tổ chức lựa chọn, phát triển và thực hiện các đánh giá thường xuyên và hoặc chuyên biệt để xác minh xem các thành phần KSNB có hiện hữu và vận hành.
+ Tổ chức đánh giá và trao đổi thông tin về các yếu kém KSNB kịp thời đến các cấp quản lý có trách nhiệm thực hiện các hành động khắc phục, bao gồm quản lý cấp cao và HĐQT nếu cần thiết.
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI
3.1. Khái quát về Bệnh viện Bạch Mai
[bookmark: _Toc168413505]3.1.1. Giới thiệu chung về Bệnh viện Bạch Mai
Bệnh viện Bạch Mai nằm ở số 78 đường Giải Phóng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Bệnh viện Bạch Mai là Bệnh viện Đa khoa hoàn chỉnh hạng đặc biệt đầu tiên của Việt Nam là tuyến cao nhất trong bậc thang điều trị của ngành y tế. Bệnh viện hiện có 56 đơn vị với quy mô 3200 giường bệnh và hơn 4000 cán bộ và nhân viên y tế đang phục vụ công tác.
[bookmark: _Toc168413506]3.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý tại Bệnh viện Bạch Mai
Bệnh viện Bạch Mai bao gồm: Ban Giám Đốc, 14 Đơn vị chức năng, 36 đơn vị Lâm sàng, 6 đơn vị cận lâm sàng phục vụ khám chữa, chẩn đoán kết quả cho người bệnh.
[bookmark: _Toc168413507]3.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại  BVBM
Hiện nay, bộ máy kế toán của Bệnh viện bao gồm: 1 trưởng phòng, 1 phó phòng, 83 kế toán viên, trong đó có các tổ công tác (Tổ thu viện phí các khoa, khu; Tổ kế toán tổng hợp, Tổ kế toán thanh toán; Tổ chính sách và bảo hiểm y tế; Tổ kế toán tài sản); Kế toán đơn vị trực thuộc (Nhà thuốc bệnh viện; Trường Cao đẳng y tế Bạch Mai; Các chương trình, dự án, đề tài).
[bookmark: _Toc168413508]3.1.4. Khái quát chu trình mua hàng và thanh toán tại Bệnh viện Bạch Mai
Chu trình mua hàng và thanh toán được tuân thủ từ bước lập kế hoạch mua sắm; công tác mua sắm hàng hóa và quy trình thanh toán.
3.2. THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI
3.2.1. Môi trường kiểm soát: Đề án mô tả đặc điểm quản lý, cơ cấu tổ chức, chính sách nhân sự, công tác lập kế hoạch và các nhân tố bên ngoài (hệ thống pháp luật) trong chu trình mua hàng và thanh toán tại Bệnh viện Bạch Mai.
3.2.2. Đánh giá rủi ro: Đề án đưa ra các rủi ro đến từ pháp lý; rủi ro thị trường; rủi ro năng lực; rủi ro tiến độ trong chu trình mua hàng và thanh toán tại Bệnh viện Bạch Mai.
3.2.3. Hoạt động kiểm soát: Hoạt động kiểm soát phải áp dụng các nguyên tắc cơ bản trong việc thiết kế  và vận hành các thủ tục kiểm soát. Các nguyên tắc kiểm soát cơ bản gồm: phân công, phân nhiệm, bất kiêm nhiệm, và ủy quyền, phê chuẩn.
3.2.4. Thông tin và truyền thông: Bệnh viện Bạch Mai sử dụng phần mềm kế toán DAS để xử lý và lưu trữ thông tin kế toán. Chứng từ kế toán được luân chuyển khoa học và lưu trữ theo quy định. Bệnh viện thực hiện truyền thông bằng văn bản thông qua quy trình, quy chế làm việc.
3.2.4. Giám sát: Giám sát là quy trình mà người quản lý đánh giá chất lượng của hệ thống kiểm soát nội bộ. Thông thường, hoạt động giám sát hệ thống KSNB được thực hiện thông qua hai hình thức: giám sát thường xuyên, giám sát định kỳ tại Bệnh viện.
CHƯƠNG 4: THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, CÁC GIẢI PHÁP VÀ KẾT LUẬN
4.1. THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CÚU KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TẠI BVBM
Thông qua việc phân tích thực trạng đã nêu tại chương 3, tác giả chỉ ra những mặt đạt đươc về KSNB cần được phát huy, những hạn chế cần cải thiện đối với chu trình mua sắm vật tư tại Tổng công ty theo các yếu tố cấu thành KSNB.
4.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TẠI BVBM
Dựa trên các phân tích hạn chế, tác giả đưa ra các giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán tại bệnh viện Bạch Mai đối với từng yếu cấu thành: môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, hoạt động kiểm soát, thông tin và truyền thông, hoạt động giám sát.
4.3. ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
- Làm rõ những vấn đề kiểm soát nội bộ tại bệnh viện Bạch Mai nói chung và kiểm soát nội bộ trong chu trình mua hàng và thanh toán nói riêng.
- Đưa ra những đề xuất và kiến nghị để hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Bệnh viện Bạch Mai.
4.4. NHỮNG HẠN CHẾ VÀ MỘT SỐ GỢI Ý CHO CÁC NGHIÊN CỨU TRONG TƯƠNG LAI
Thứ nhất: Trong quá trình nghiên cứu, tác giả gặp phải những hạn chế về năng lực và nguồn lực hiện có nên đề án không tránh khỏi những hạn chế nhất định trong phân tích, nhận xét và đánh giá kết luận.
Thứ hai: Lựa chọn đề tài là khâu cực kỳ quan trọng và đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện công trình khoa học. Bởi vì việc lựa chọn đúng đề tài cũng giống như cầm được tấm bản đồ với đích chính xác trong tay, để làm được điều đó phải có kiến thức đủ và tài chính để thực hiện. Nó đã trở thành khó khăn khi tác giả muốn tiếp cận nghiên cứu sâu đề tài này.
Thứ ba: Sau khi đã lựa chọn được đề tài để nghiên cứu, khó khăn tiếp mà tác giả vấp phải chính là việc tìm kiếm tài liệu. Đối với một đề tài mới và nóng hổi về khối bệnh viện công lập, thì nguồn tài liệu phải chắt lọc do có quá nhiều thông tin cần được xử lý, cần đưa ra thông tin thực sự cần thiết cho đề tài của mình.
4.5. KẾT LUẬN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
Qua tìm hiểu, nghiên cứu lý luận về kiểm soát nội chu trình mua hàng và thanh toán nói chung và tìm hiểu thực trạng công tác kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán tại Bệnh viện Bạch Mai nói riêng, đề án đã giải quyết một số vấn đề như sau:
Một là, hệ thống hóa lý luận về kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán, tìm hiểu về hệ thống nội bộ, các rủi ro, mục tiêu, các thủ tục kiểm soát của chu trình mua hàng và thanh toán.
Hai là, tìm hiểu về đặc điểm, tổ chức, quản lý, thực trạng kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán tại Bệnh viện Bạch Mai. Đánh giá thực trạng công tác kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán tại BVBM, chỉ ra ưu nhược điểm cũng như những nguyên nhân dẫn đến những mặt tồn tại đó.
Ba là, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán tại Bệnh viện Bạch Mai.




